	BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 
MIỀN TRUNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
(Dành cho phương thức xét tuyển học bạ)

	Mã hồ sơ (trường ghi):
	XXXXXX


I. THÔNG TIN THÍ SINH

1. Họ và tên (in hoa):………………………………………………………
Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Nơi sinh (tỉnh):…………………………….. Dân tộc: ………………………
Tôn giáo:………………
4. CMND/Thẻ CC:………………………….
Ngày cấp:………………………Nơi cấp: ………………
5. Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………
6. Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
    Điện thoại:…………………………………
Email:……………………………………………………
7. Nơi học lớp 12 THPT (ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: Quận/Huyện và tỉnh/thành phố)
	
	
	Mã tỉnh
	
	Mã trường

	Năm lớp 12:
	……………………………………………………………………………..
	
	
	
	
	
	


II. THÔNG TIN XÉT TUYỂN 
1. Địa điểm học: Cơ sở chính tại Tp. Tuy Hoà  FORMCHECKBOX 



Phân hiệu tại Tp. Đà Nẵng  FORMCHECKBOX 

2. Ngành dự tuyển và phương thức đăng ký xét tuyển

NV1: Ngành………………………………………………………………………..
Mã ngành:…………..
Chuyên ngành: ……………………………………………………………………………………………..
NV2: Ngành………………………………………………………………………..
Mã ngành:…………..
Chuyên ngành: ……………………………………………………………………………………………
NV3: Ngành………………………………………………………………………..
Mã ngành:…………..
Chuyên ngành: ……………………………………………………………………………………………
3. Kết quả học tập THPT
	Lớp
	Tên môn học và điểm trung bình năm học

	
	Toán
	Vật lý
	Hoá học
	Tiếng Anh
	Ngữ Văn
	Vẽ (Nếu có)

	Lớp 10
	
	
	
	
	
	

	Lớp 11
	
	
	
	
	
	

	Lớp 12 (HK1 hoặc cả năm)
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: thí sinh chỉ điền thông tin các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

……………………….., ngày      tháng     năm 2021
                                                                                                                           Thí sinh ký và ghi rõ họ tên
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
1. Ngành nghề tuyển sinh bậc Đại học và chỉ tiêu đào tạo bậc Đại học

	STT
	Mã ngành
	Ngành học
	Chỉ tiêu

	
	
	
	

	1
	7580201
	Kỹ thuật xây dựng
	270

	
	7580201-1
	Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
	

	
	7580201-2
	Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Hệ 3,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
	

	
	7580201-3
	Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng công trình (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
	

	
	7580201-4
	Chuyên ngành Công nghệ thi công và an toàn lao động (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
	

	
	7580201-5
	Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật cơ điện công trình (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
	

	2
	7580205
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
	50

	
	7580205-1
	Chuyên ngành Xây dựng cầu đường (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
	

	
	7580205-2
	Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
	

	3
	7580301
	Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng, hệ 4 năm tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
	80

	4
	7580302
	Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án, hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
	50

	5
	7580213
	Kỹ thuật cấp thoát nước (Chuyên ngành Cấp thoát nước, hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư) 
	60

	6
	7340301
	Kế toán
	90

	
	7340301-1
	Chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
	

	
	7340301-2
	Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
	

	7
	7340101
	Quản trị kinh doanh
	50

	
	7340101-1
	Quản trị kinh doanh du lịch (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
	

	
	7340101-2
	Quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
	

	
	7340101-3
	Quản trị kinh doanh tổng hợp (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân)
	

	8
	7580106
	Quản lý đô thị và công trình 

(Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)
	40

	9
	7480201
	Công nghệ thông tin
	50

	10
	7580101
	Kiến trúc
	80

	
	7580101-1
	Chuyên ngành Kiến trúc công trình (Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)
	

	
	7580101-2
	Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc (Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư)
	

	11
	7580103
	Kiến trúc Nội thất
	40

	Tổng cộng:
	860


2. Tổ hợp xét tuyển
	TT
	Tên tổ hợp
	Mã tổ hợp
	
	TT
	Tên tổ hợp
	Mã tổ hợp

	
	Khối ngành kỹ thuật, kinh tế
	
	
	
	Ngành Kiến trúc, Kiến trúc nội thất
	

	1
	Toán, Vật lý, Hóa học
	A00
	
	1
	Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
	V00

	2
	Toán, Vật lý, Tiếng Anh
	A01
	
	2
	Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
	V01

	3
	Ngữ văn, Toán, Vật lý
	C01
	
	3
	Toán, Vật lý, Tiếng Anh
	A01

	4
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	D01
	
	4
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
	D01











